
TT Tên huyện
Mã

huyện
Tên xã Mã xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt

Mã 

truy nhập

Gói 

cước

truy 

nhập

Tốc độ 

truy nhập

Số hợp 

đồng
Ghi chú

A B C 1 2 3 4 5 6 7

1 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Leng
20935

Trường PTDTBT THCS Trà 

Leng

Thôn 2 Xã 

Trà Leng

THCSTL156_

FTTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

156/QNM_

TPTM

2 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Leng
20935

Trường PTDTBT Tiểu Học 

Trà Leng

Thôn 2 Xã 

Trà Leng

THTL157_FT

TH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

157/QNM_

TPTM

3 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Leng
20935

Trường Mẫu Giáo Xã Trà 

Leng

Thôn 2 Xã 

Trà Leng

MGTL158_F

TTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

158/QNM_

TPTM

4 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Dơn
20938

Trường PTDTBT THCS Trà 

Dơn

Thôn 1 Xã 

Trà Dơn

THCSTD159

_FTTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

159/QNM_

TPTM

5 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Dơn
20938

Trường PTDTBT Tiều Học 

Trà Dơn

Thôn 1 Xã 

Trà Dơn

THTD160_FT

TH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

160/QNM_

TPTM

6 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Dơn
20938

Trường Mẫu Giáo Hướng 

Dương Trà Dơn

Thôn 1 Xã 

Trà Dơn

MGHD161_F

TTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

161/QNM_

TPTM

7 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Tập
20941

Trường PTDTBT THCS Trà 

Tập

Thôn 1 Xã 

Trà Tập

THCSTT162_

FTTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

162/QNM_

TPTM

KINH DOANH VNPT- QUẢNG NAM

TỔNG CÔNG TY Mẫu số 10a/DS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I 

 DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)

TRUNG TÂM

Số        /TTKD QNm-ĐHNV

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, 

TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Tháng 9/2023
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8 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Tập
20941

Trường PTDTBT Tiểu Học 

Trà Tập

Thôn 1 Xã 

Trà Tập

BTTHTT163_

FTTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

163/QNM_

TPTM

9 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Tập
20941 Trường Mẫu Giáo Phong Lan 

Thôn 1 Xã 

Trà Tập

MGPL164_F

TTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

164/QNM_

TPTM

10 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Don
20956

Trường PTDTBT THCS Trà 

Don

Thôn 2 Xã 

Trà Don

THCSTD165

_FTTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

165/QNM_

TPTM

11 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Don
20956 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca

Thôn 2 Xã 

Trà Don

MGSC166_F

TTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

166/QNM_

TPTM

12 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Don
20956 Trường Tiểu Học VA Dính

Thôn 2 Xã 

Trà Don

THVD167_F

TTH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

167/QNM_

TPTM

13 H. Nam Trà My 516
X. Trà 

Cang
20947

Trường PTDTBT Tiểu Học 

Trà Cang

Thôn 2 Xã 

Trà Cang

THTC168_FT

TH

VNPT_V

TCI80
80 Mbps

168/QNM_

TPTM

Quảng Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Nơi nhận :

- Như trên;

- Trưởng Đại diện (để b/c);

- P.KTTH (để phối hợp);

- Lưu: VT, ĐHNV (Tùng).

Số eOffice: 724300/VBĐT

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đỗ Thanh Hà Phạm Ngọc Hiệp
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ĐÕ THANH HÀ
ID: 5141775_1488 – Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành eoffice.vnpt.vn – Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam


